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A. Trắc nghiệm (4 điểm) Chọn phương án đúng trả lời các câu hỏi sau
Câu 1: Kim loại vừa tác dụng với dd HCl vừa tác dụng được với dung dịch KOH:
	A.  Fe, Al	B.  Ag, Zn	C.  Al, Zn	D.  Al, Cu
Câu 2: Trong các hợp chất sau hợp chất có trong tự nhiên dùng làm phân bón hoá học:
	A.  Ca3(PO4)2.	B.  CaCO3.	C.  CaCl2.	D.  Ca(OH)2.
Câu 3:  Cặp chất nào không tồn tại trong cùng một dung dich khi trộn hai dung dịch với nhau
	A.  Na2CO3 và KCl	B.  Na2SO4 và AlCl3	C.  NaCl và AgNO3	D.  ZnSO4 và CuCl2
Câu 4: Dung dịch H2SO4 (loãng) không phản ứng với dãy chất nào sau đây?
	A.  K, Al, BaCl2	B.  Cu(OH)2, MgCl2, Fe(OH)3
	C.  Zn, Al2O3, CaO	D.  Fe, Al, Zn, Na
Câu 5: Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch bazơ là:
	A.  CO2,	B.  SO2,	C.  P2O5	D.  Na2O.
Câu 6: Dung dịch nào làm quỳ tím đổi sang màu đỏ là
	A.  HCl.	B.  KNO3.	C.  NaOH.	D.  KCl.
Câu 7: Cho dung dịch BaCl2 tác dụng với dung dịch Na2SO4 có hiện tượng.
	A.  Không có hiện tượng gì.	B.  Xuất hiện kết tủa màu xanh.
	C.  Xuất hiện kết tủa màu trắng	D.  Có chất khí bay lên.
Câu 8: Kim loại nào sau đây: dẫn điện, dẫn nhiệt tốt nhất.
	A.  Sắt	B.  Đồng	C.  Nhôm.	D.  Bạc
Câu 9: Cặp chất nào trong số các cặp chất cho dưới đây có thể cùng tồn tại trong một dung dịch
	A.  H2SO4 và BaCl2.	B.  NaOH và HCl.	C.  NaCl và AgNO3.	D.  KCl và NaNO3.
Câu 10: Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit là
	A.  CuO.	B.  SO3.	C.  Na2O.	D.  CaO.
Câu 11: Dung dịch HCl tác dụng được với dãy các kim loại nào sau đây?
	A.  Al, Mg, Fe.	B.  Mg, Fe, Ag.	C.  Fe, Ag, Al.	D.  Cu, Al, Mg.
Câu 12: Dung dịch muối tác dụng với dung dịch axit clohiđric là:
	A.  Cu(NO3)2.	B.  AgNO3.	C.  Zn(NO3)2	D.  NaNO3.
Câu 13:  Bazơ tan và không tan có tính chất hoá học chung là:
	A.  Làm quỳ tím hoá xanh
	B.  Bị nhiệt phân huỷ tạo ra oxit bazơ và nước
	C.  Tác dụng với oxit axit tạo thành muối và nước
	D.  Tác dụng với axit tạo thành muối và nước
Câu 14: Dung dịch FeCl2 có lẫn tạp chất là CuCl2 có thể dùng kim loại nào sau đây để làm sạch dung dịch FeCl2 trên:
	A.  Ag	B.  Zn	C.  Mg	D.  Fe
Câu 15: Cho các bazơ sau: Cu(OH)2, KOH, Ba(OH)2, Fe(OH)3 bazơ nào đều bị nhiệt phân?
	A.  KOH, Ba(OH)2	B.  KOH, Fe(OH)3
	C.  Cu(OH)2, Ba(OH)2	D.  Cu(OH)2, Fe(OH)3
 
B. Tự luận ( 4 điểm)

Bài 1 ( 1,0 điểm) Viết PTHH theo dãy chuyển hóa sau:

        
Bài 2 ( 2,0 điểm) Cho 0,54g bột Al  phản ứng hết với dung dịch HCl 10% vừa đủ.
a. Viết phương trình phản ứng xảy ra.
b. Tính thể tích khí thu được (ở đktc) và khối lượng dung dịch axit cần dùng.
c. Tính nồng độ phần trăm dung dịch muối thu được sau phản ứng.
( Cho Al = 27; H =1; Cl = 35,5)
Bài 3 ( 1,0 điểm)  Một bác thợ đúc kim loại đem một mẫu hợp kim chứa ba kim loại Fe, Al, Cu để kiểm tra xem có chứa các kim loại đó không. Bằng phương pháp hoá học em hãy chứng minh cho bác thợ đúc đó trong mẫu hợp kim chứa ba kim loại trên?
( Cho Ag = 108, N = 14, O = 16, Cl = 35,5, Ca = 40, Na=23 S=32, H=1)
------ HẾT ------
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A. Trắc nghiệm (4 điểm) Chọn phương án đúng trả lời các câu hỏi sau
Câu 1: Cặp chất nào trong số các cặp chất cho dưới đây có thể cùng tồn tại trong một dung dịch
	A.  KCl và NaNO3.	B.  NaCl và AgNO3.	C.  H2SO4 và BaCl2.	D.  NaOH và HCl.
Câu 2: Dung dịch nào làm quỳ tím đổi sang màu đỏ là
	A.  KNO3.	B.  KCl.	C.  HCl.	D.  NaOH.
Câu 3: Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch bazơ là:
	A.  P2O5	B.  SO2,	C.  CO2,	D.  Na2O.
Câu 4:  Bazơ tan và không tan có tính chất hoá học chung là:
	A.  Tác dụng với oxit axit tạo thành muối và nước
	B.  Làm quỳ tím hoá xanh
	C.  Bị nhiệt phân huỷ tạo ra oxit bazơ và nước
	D.  Tác dụng với axit tạo thành muối và nước
Câu 5: Dung dịch FeCl2 có lẫn tạp chất là CuCl2 có thể dùng kim loại nào sau đây để làm sạch dung dịch FeCl2 trên:
	A.  Mg	B.  Fe	C.  Zn	D.  Ag
Câu 6: Cho các bazơ sau: Cu(OH)2, KOH, Ba(OH)2, Fe(OH)3 bazơ nào đều bị nhiệt phân?
	A.  KOH, Fe(OH)3	B.  Cu(OH)2, Ba(OH)2
	C.  Cu(OH)2, Fe(OH)3	D.  KOH, Ba(OH)2
Câu 7: Dung dịch H2SO4 (loãng) không phản ứng với dãy chất nào sau đây?
	A.  K, Al, BaCl2	B.  Zn, Al2O3, CaO
	C.  Fe, Al, Zn, Na	D.  Cu(OH)2, MgCl2, Fe(OH)3
Câu 8: Dung dịch muối tác dụng với dung dịch axit clohiđric là:
	A.  NaNO3.	B.  Cu(NO3)2.	C.  AgNO3.	D.  Zn(NO3)2
Câu 9: Trong các hợp chất sau hợp chất có trong tự nhiên dùng làm phân bón hoá học:
	A.  CaCO3.	B.  Ca(OH)2.	C.  CaCl2.	D.  Ca3(PO4)2.
Câu 10: Cho dung dịch BaCl2 tác dụng với dung dịch Na2SO4 có hiện tượng.
	A.  Xuất hiện kết tủa màu xanh.	B.  Có chất khí bay lên.
	C.  Không có hiện tượng gì.	D.  Xuất hiện kết tủa màu trắng
Câu 11:  Cặp chất nào không tồn tại trong cùng một dung dich khi trộn hai dung dịch với nhau
	A.  ZnSO4 và CuCl2	B.  NaCl và AgNO3	C.  Na2SO4 và AlCl3	D.  Na2CO3 và KCl
Câu 12: Kim loại vừa tác dụng với dd HCl vừa tác dụng được với dung dịch KOH:
	A.  Al, Zn	B.  Fe, Al	C.  Ag, Zn	D.  Al, Cu
Câu 13: Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit là
	A.  CaO.	B.  CuO.	C.  Na2O.	D.  SO3.
Câu 14: Kim loại nào sau đây: dẫn điện, dẫn nhiệt tốt nhất.
	A.  Bạc	B.  Nhôm.	C.  Sắt	D.  Đồng
Câu 15: Dung dịch HCl tác dụng được với dãy các kim loại nào sau đây?
	A.  Fe, Ag, Al.	B.  Al, Mg, Fe.	C.  Cu, Al, Mg.	D.  Mg, Fe, Ag.
B. Tự luận ( 4 điểm)
Bài 1 ( 1,0 điểm) Viết PTHH theo dãy chuyển hóa sau:

        
Bài 2 ( 2,0 điểm) Cho 0,54g bột Al  phản ứng hết với dung dịch HCl 10% vừa đủ.
a. Viết phương trình phản ứng xảy ra.
b. Tính thể tích khí thu được (ở đktc) và khối lượng dung dịch axit cần dùng.
c. Tính nồng độ phần trăm dung dịch muối thu được sau phản ứng.
( Cho Al = 27; H =1; Cl = 35,5)
Bài 3 ( 1,0 điểm)  Một bác thợ đúc kim loại đem một mẫu hợp kim chứa ba kim loại Fe, Al, Cu để kiểm tra xem có chứa các kim loại đó không. Bằng phương pháp hoá học em hãy chứng minh cho bác thợ đúc đó trong mẫu hợp kim chứa ba kim loại trên?
( Cho Ag = 108, N = 14, O = 16, Cl = 35,5, Ca = 40, Na=23 S=32, H=1)
------ HẾT ------
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A. Trắc nghiệm (4 điểm) Chọn phương án đúng trả lời các câu hỏi sau
Câu 1: Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch bazơ là:
	A.  Na2O.	B.  CO2,	C.  P2O5	D.  SO2,
Câu 2: Trong các hợp chất sau hợp chất có trong tự nhiên dùng làm phân bón hoá học:
	A.  CaCO3.	B.  Ca(OH)2.	C.  CaCl2.	D.  Ca3(PO4)2.
Câu 3: Kim loại nào sau đây: dẫn điện, dẫn nhiệt tốt nhất.
	A.  Sắt	B.  Nhôm.	C.  Đồng	D.  Bạc
Câu 4: Cho các bazơ sau: Cu(OH)2, KOH, Ba(OH)2, Fe(OH)3 bazơ nào đều bị nhiệt phân?
	A.  KOH, Ba(OH)2	B.  Cu(OH)2, Ba(OH)2
	C.  KOH, Fe(OH)3	D.  Cu(OH)2, Fe(OH)3
Câu 5: Dung dịch HCl tác dụng được với dãy các kim loại nào sau đây?
	A.  Cu, Al, Mg.	B.  Al, Mg, Fe.	C.  Mg, Fe, Ag.	D.  Fe, Ag, Al.
Câu 6: Dung dịch muối tác dụng với dung dịch axit clohiđric là:
	A.  AgNO3.	B.  Zn(NO3)2	C.  NaNO3.	D.  Cu(NO3)2.
Câu 7:  Bazơ tan và không tan có tính chất hoá học chung là:
	A.  Tác dụng với oxit axit tạo thành muối và nước
	B.  Bị nhiệt phân huỷ tạo ra oxit bazơ và nước
	C.  Tác dụng với axit tạo thành muối và nước
	D.  Làm quỳ tím hoá xanh
Câu 8:  Cặp chất nào không tồn tại trong cùng một dung dich khi trộn hai dung dịch với nhau
	A.  Na2CO3 và KCl	B.  NaCl và AgNO3	C.  ZnSO4 và CuCl2	D.  Na2SO4 và AlCl3
Câu 9: Dung dịch nào làm quỳ tím đổi sang màu đỏ là
	A.  HCl.	B.  KCl.	C.  KNO3.	D.  NaOH.
Câu 10: Kim loại vừa tác dụng với dd HCl vừa tác dụng được với dung dịch KOH:
	A.  Ag, Zn	B.  Al, Cu	C.  Fe, Al	D.  Al, Zn
Câu 11: Dung dịch H2SO4 (loãng) không phản ứng với dãy chất nào sau đây?
	A.  Zn, Al2O3, CaO	B.  K, Al, BaCl2
	C.  Fe, Al, Zn, Na	D.  Cu(OH)2, MgCl2, Fe(OH)3
Câu 12: Dung dịch FeCl2 có lẫn tạp chất là CuCl2 có thể dùng kim loại nào sau đây để làm sạch dung dịch FeCl2 trên:
	A.  Zn	B.  Mg	C.  Ag	D.  Fe
Câu 13: Cho dung dịch BaCl2 tác dụng với dung dịch Na2SO4 có hiện tượng.
	A.  Xuất hiện kết tủa màu xanh.	B.  Có chất khí bay lên.
	C.  Xuất hiện kết tủa màu trắng	D.  Không có hiện tượng gì.
Câu 14: Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit là
	A.  CaO.	B.  Na2O.	C.  SO3.	D.  CuO.
Câu 15: Cặp chất nào trong số các cặp chất cho dưới đây có thể cùng tồn tại trong một dung dịch
	A.  H2SO4 và BaCl2.	B.  KCl và NaNO3.	C.  NaOH và HCl.	D.  NaCl và AgNO3.
B. Tự luận ( 4 điểm)
Bài 1 ( 1,0 điểm) Viết PTHH theo dãy chuyển hóa sau:

        
Bài 2 ( 2,0 điểm) Cho 0,54g bột Al  phản ứng hết với dung dịch HCl 10% vừa đủ.
a. Viết phương trình phản ứng xảy ra.
b. Tính thể tích khí thu được (ở đktc) và khối lượng dung dịch axit cần dùng.
c. Tính nồng độ phần trăm dung dịch muối thu được sau phản ứng.
( Cho Al = 27; H =1; Cl = 35,5)
Bài 3 ( 1,0 điểm)  Một bác thợ đúc kim loại đem một mẫu hợp kim chứa ba kim loại Fe, Al, Cu để kiểm tra xem có chứa các kim loại đó không. Bằng phương pháp hoá học em hãy chứng minh cho bác thợ đúc đó trong mẫu hợp kim chứa ba kim loại trên?
( Cho Ag = 108, N = 14, O = 16, Cl = 35,5, Ca = 40, Na=23 S=32, H=1)
------ HẾT ------
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A. Trắc nghiệm (4 điểm) Chọn phương án đúng trả lời các câu hỏi sau
Câu 1:  Bazơ tan và không tan có tính chất hoá học chung là:
	A.  Tác dụng với axit tạo thành muối và nước
	B.  Tác dụng với oxit axit tạo thành muối và nước
	C.  Làm quỳ tím hoá xanh
	D.  Bị nhiệt phân huỷ tạo ra oxit bazơ và nước
Câu 2: Kim loại nào sau đây: dẫn điện, dẫn nhiệt tốt nhất.
	A.  Đồng	B.  Sắt	C.  Nhôm.	D.  Bạc
Câu 3: Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit là
	A.  Na2O.	B.  SO3.	C.  CaO.	D.  CuO.
Câu 4: Dung dịch HCl tác dụng được với dãy các kim loại nào sau đây?
	A.  Al, Mg, Fe.	B.  Cu, Al, Mg.	C.  Fe, Ag, Al.	D.  Mg, Fe, Ag.
Câu 5:  Cặp chất nào không tồn tại trong cùng một dung dich khi trộn hai dung dịch với nhau
	A.  Na2CO3 và KCl	B.  ZnSO4 và CuCl2	C.  Na2SO4 và AlCl3	D.  NaCl và AgNO3
Câu 6: Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch bazơ là:
	A.  P2O5	B.  CO2,	C.  Na2O.	D.  SO2,
Câu 7: Cho các bazơ sau: Cu(OH)2, KOH, Ba(OH)2, Fe(OH)3 bazơ nào đều bị nhiệt phân?
	A.  KOH, Fe(OH)3	B.  Cu(OH)2, Fe(OH)3
	C.  Cu(OH)2, Ba(OH)2	D.  KOH, Ba(OH)2
Câu 8: Dung dịch nào làm quỳ tím đổi sang màu đỏ là
	A.  KNO3.	B.  NaOH.	C.  KCl.	D.  HCl.
Câu 9: Dung dịch H2SO4 (loãng) không phản ứng với dãy chất nào sau đây?
	A.  Zn, Al2O3, CaO	B.  K, Al, BaCl2
	C.  Fe, Al, Zn, Na	D.  Cu(OH)2, MgCl2, Fe(OH)3
Câu 10: Cho dung dịch BaCl2 tác dụng với dung dịch Na2SO4 có hiện tượng.
	A.  Xuất hiện kết tủa màu xanh.	B.  Xuất hiện kết tủa màu trắng
	C.  Không có hiện tượng gì.	D.  Có chất khí bay lên.
Câu 11: Dung dịch muối tác dụng với dung dịch axit clohiđric là:
	A.  AgNO3.	B.  Zn(NO3)2	C.  Cu(NO3)2.	D.  NaNO3.
Câu 12: Cặp chất nào trong số các cặp chất cho dưới đây có thể cùng tồn tại trong một dung dịch
	A.  H2SO4 và BaCl2.	B.  NaOH và HCl.	C.  NaCl và AgNO3.	D.  KCl và NaNO3.
Câu 13: Dung dịch FeCl2 có lẫn tạp chất là CuCl2 có thể dùng kim loại nào sau đây để làm sạch dung dịch FeCl2 trên:
	A.  Mg	B.  Zn	C.  Ag	D.  Fe
Câu 14: Kim loại vừa tác dụng với dd HCl vừa tác dụng được với dung dịch KOH:
	A.  Al, Cu	B.  Fe, Al	C.  Al, Zn	D.  Ag, Zn
Câu 15: Trong các hợp chất sau hợp chất có trong tự nhiên dùng làm phân bón hoá học:
	A.  CaCl2.	B.  CaCO3.	C.  Ca3(PO4)2.	D.  Ca(OH)2.
B. Tự luận ( 4 điểm)
Bài 1 ( 1,0 điểm) Viết PTHH theo dãy chuyển hóa sau:

        
Bài 2 ( 2,0 điểm) Cho 0,54g bột Al  phản ứng hết với dung dịch HCl 10% vừa đủ.
a. Viết phương trình phản ứng xảy ra.
b. Tính thể tích khí thu được (ở đktc) và khối lượng dung dịch axit cần dùng.
c. Tính nồng độ phần trăm dung dịch muối thu được sau phản ứng.
( Cho Al = 27; H =1; Cl = 35,5)
Bài 3 ( 1,0 điểm)  Một bác thợ đúc kim loại đem một mẫu hợp kim chứa ba kim loại Fe, Al, Cu để kiểm tra xem có chứa các kim loại đó không. Bằng phương pháp hoá học em hãy chứng minh cho bác thợ đúc đó trong mẫu hợp kim chứa ba kim loại trên?
( Cho Ag = 108, N = 14, O = 16, Cl = 35,5, Ca = 40, Na=23 S=32, H=1)
------ HẾT ------
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A. Phần đáp án câu trắc nghiệm: 
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B. Tự luận
	Bài
	Gợi ý lời giải
	Điểm

	1
	 Mỗi PTHH 0,25 đ
3Fe + 2O2  Fe3O4        Fe3O4 + 4H2SO4  Fe2 (SO4)3 + FeSO4 + 4H2O
FeSO4+ BaCl2  FeCl2 + BaSO4
FeCl2 +2 NaOH  2 NaCl + Fe(OH)2 
	
0.5
0.25
0.25

	Bài 2
	a.                              2Al + 6HCl              2AlCl3 + 3H2
	0,5

	
	b.                    nAl = 0,54/ 27=0,02 mol
Theo PT: nH2 = 3/2 nAl = 3/2 x 0,02 =  0,03 mol
-> VH2= 0,03 x 22,4=  0,672 (l)
Theo PT nHCl = 3nAl = 0,06 mol -> mHCl = 0,06 x 36,5 = 2,19 (g)
Khối lượng ddHCl= 2,19 x 100% / 10% = 21,9 g
	0,75

	
	c.    Khối lượng muối AlCl3= 0,02 x (27+ 35,5 x 3) = 2,67g
Khối lượng dung dịch sau phản ứng:
mddAlCl3 = mAl + mddHCl – mH2 = 0,54 + 21,9 – 0,06 = 22,38 g
C% AlCl3 = 2,67 x 100%/ 22,38 = 11,9%
	0,75

	3
	Trích một ít làm mẫu thử
- Cho mẫu thử cho phản ứng với dung dịch NaOH dư, xuất hiện bọt khí bay ra chứng tỏ trong mẫu có chứa lim loại Al.
PTHH: 2Al + 2H2O + 2NaOH  2NaAlO2 + 3H2  
- Sau khi phản ứng hoàn toàn lọc chất rắn phản ứng với dung dịch HCl dư thấy xuất hiện chất khí bay lên chứng tỏ trong mẫu chứa Fe
PTHH: Fe + 2HCl  FeCl2 + H2 
- Sau khi phản ứng kết thúc thấy còn chất rắn không tan chứng tỏ trong mẫu chứa Cu. 
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